
Stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú Ghi chú

151 Trịnh Hoàng Minh Anh 16/2/2012 x Kinh x

152 Trần Trung Anh 17/9/2012 Kinh x

153 Trần Đức Anh 17/9/2012 Kinh x

154 Dương Quốc Anh 11/9/2012 Kinh x

155 Nguyễn Duy Bách 1/4/2012 Kinh x

156 Phan Bách 15/1/2012 Kinh x

157 Phạm Hoàng Bảo 17/6/2012 Kinh x

158 Nguyễn Thị Thanh Bình 10/6/2012 x Kinh x

159 Phạm Lê Bảo Châu 20/11/2012 x Kinh x

160 Đỗ Minh Châu 21/1/2012 x Kinh x

161 Trương Thị Bảo Châu 06/10/2012 x Kinh x

162 Nguyễn Đỗ Khánh Đan 1/5/2012 x Kinh x

163 Cao Minh Đăng 17/7/2012 Kinh x

164 Trần Thị Châu Giang 15/08/2012 x Kinh x

165 Nguyễn Lê Bích Hà 15/8/2012 x Kinh x

166 Đỗ Lê Hải 25/7/2012 Kinh x

167 Phạm Gia Hân 25/3/2012 x Kinh x

168 Nguyễn Lộc Gia Hiếu 26/11/2012 Kinh x

169 Nguyễn Trần Trung Hiếu 24/8/2012 Kinh x

170 Phạm Minh Hoàng 11/11/2012 Kinh x

171 Đỗ Trần Đức Huy 26/05/2012 Kinh x

172 Trần Ngọc Thái Huy 11/05/2012 Kinh x

173 Bùi Phúc Khang 26/04/2012 Kinh x

174 Nguyễn Trọng Khôi 11/01/2012 Kinh x

175 Lý tuấn Kiệt 22/11/2012 Kinh x

176 Trần Trọng Kim 20/12/2012 Kinh x

177 Hán Phi Long 13/07/2012 Kinh x

178 Nguyễn Doãn Phi Long 15/03/2012 Kinh x

179 Trần Minh Thiện Lý 28/12/2012 x Kinh x

180 Phạm Võ Bình Minh 11/08/2012 Kinh x

181 Nguyễn Quang Hải Minh 01/9/2012 Kinh x

182 Nguyễn Như Nhật Minh 22/10/2012 Kinh x

183 Nguyễn Quang Minh 15/12/2012 Kinh x

184 Nguyễn Khánh Nam 29/6/2012 Kinh x

185 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 5/4/2012 x Kinh x

186 Nguyễn Bích Ngọc 3/10/2012 x Kinh x

187 Bùi Hoàng Bảo Ngọc 21/6/2012 x Kinh x

188 Trương Nguyễn Quỳnh Như 16/11/2012 x Kinh x

189 Nguyễn Xuân Yến Phi 10/6/2012 x Kinh x

190 Thạch Thanh Phong 22/6/2012 Khơme x

191 Trương Thị Mai Phương 11/6/2012 x Kinh x

192 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương 3/2/2012 x Kinh x

193 Hoàng Ngọc Quyên 7/10/2012 x Kinh x

194 Đoàn Thị Thanh Thảo 26/6/2012 x Kinh x

195 Lê Ngọc Song Thư 04/10/2012 x Kinh x

196 Huỳnh Bảo Trân 27/10/2012 x Kinh x

197 Lê Ngọc Phương Trang 30/11/2012 x Kinh x

198 Đoàn Thị Đoan Trang 2/11/2012 x Kinh x

199 Nguyễn Tràn Minh Trí 20/11/2012 Kinh x

200 Nguyễn Thanh Trúc 15/3/2012 x Kinh x

201 Trương Thảo Vy 26/10/2012 x Kinh x

202 Hàn Uyển Vy 15/9/2012 x Kinh x
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